
BẢNG ĐIỂM

HỌC KỲ …, NĂM HỌC 20… - 20…

TT Môn học/Học phần
Điểm

Lần1 Lần2

1

2

3

4

5

6

7

…

Điểm Tổng kết học kỳ

Hà Nội, ngày ... tháng ……  năm 20… 

                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên sinh viên:  ………………………………            Ngày sinh: ……………………….

Ngành/chuyên ngành: …………………………….            Khóa học: ……………………….

Khoa: ……………………………………………….            Mã sinh viên: ……………………

Số 
TC

                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG                                                
                    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI





BẢNG ĐIỂM
NĂM HỌC 20… - 20…

HỌC KỲ I HỌC KỲ II

TT Môn học/Học phần
Điểm

TT Môn học/Học phần
Điểm

Lần1 Lần2 Lần1 Lần2

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

… …

Điểm Tổng kết học kỳ Điểm Tổng kết học kỳ

Hà Nội, ngày ……  tháng …… năm 20… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên sinh viên:  ………………………………            Ngày sinh: ……………………….

Ngành/chuyên ngành: …………………………….            Khóa học: ……………………….

Khoa: ……………………………………………….            Mã sinh viên: ……………………

Số 
TC

Số 
TC

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI





BẢNG ĐIỂM

NĂM THỨ NHẤT (20… - 20… )
HỌC KỲ I HỌC KỲ II

TT Môn học/Học phần
Điểm

TT Môn học/Học phần
Điểm

Lần1 Lần2 Lần1 Lần2

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

… …

Điểm Tổng kết học kỳ Điểm Tổng kết học kỳ

NĂM THỨ HAI (20… - 20… )
HỌC KỲ I HỌC KỲ II

TT Môn học/Học phần
Điểm

TT Môn học/Học phần
Điểm

Lần1 Lần2 Lần1 Lần2

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

… …

Điểm Tổng kết học kỳ Điểm Tổng kết học kỳ

Hà Nội, ngày ……  tháng …… năm 20… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên sinh viên:  ………………………………            Ngày sinh: ……………………….

Ngành/chuyên ngành: …………………………….            Khóa học: ……………………….

Khoa: ……………………………………………….            Mã sinh viên: ……………………

Số 
TC

Số 
TC

Số 
TC

Số 
TC

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI




	01 hoc ky
	1 nam hoc
	2-3 nam hoc

